	Đơn vị báo cáo: Sở Giáo dục và Đào tạo
	    Phiếu 02-GDĐT/BCTT-2015

	Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc
	


PHIẾU BÁO CÁO THÔNG TIN
(Về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số)
Thành phố Hồ Chí Minh

Mã ĐVHC:
79

Chỉ tiêu 1: Số trường học phổ thông dân tộc nội trú.
Mã chỉ tiêu: 0401

Biểu: : Số trường học phổ thông dân tộc nội trú.

Kỳ báo cáo: tại thời điểm ngày 31/12/2015
Đơn vị tính: Trường

	Nội dung
	Mã số
	Số trường PTDT nội trú
	Ghi chú

	
	
	THCS
	THPT
	Cấp 2-3
	

	(A)

	(B)

	(1)

	(2)

	(3)

	(C)

	Quận……………..
	yy
	x
	x
	x
	


Chỉ tiêu 2: Số trường học phổ thông dân tộc bán trú.
Mã chỉ tiêu: 0402
Biểu: : Số trường học phổ thông dân tộc bán trú

Kỳ báo cáo: tại thời điểm ngày 31/12/2015
Đơn vị tính: Trường

	Nội dung
	Mã số
	Số trường PTDT bán trú 
	Ghi chú

	
	
	Tiểu học
	THCS
	Liên cấp
	

	(A)

	(B)

	(1)

	(2)

	(3)

	(C)

	Quận …
	yy
	x
	x
	x
	


Chỉ tiêu 3: Số lượng, tỷ lệ trường học trên địa bàn đạt chuẩn.

Mã chỉ tiêu: 0403

Biểu: Số lượng trường học trên địa bàn đạt chuẩn.

Kỳ báo cáo: tại thời điểm ngày 31/12/2015
Đơn vị tính: Trường
	Nội dung
	Mã số
	Trường Mầm non
	Trường Tiểu học
	Trường THCS
	Trường THPT
	Trường có nhiều cấp
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Số lượng đạt chuẩn
	Tổng số
	Số lượng đạt chuẩn
	Tổng số
	Số lượng đạt chuẩn
	Tổng số
	Số lượng đạt chuẩn
	Tổng số
	Số lượng đạt chuẩn
	

	(A)

	(B)

	(1)

	(2)

	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(C)

	Quận/ Huyện …
	yy
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	


Chỉ tiêu 4: Số lượng giáo viên và tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn là người dân tộc thiểu số.

Mã chỉ tiêu: 0404

Biểu: Số lượng giáo viên đạt chuẩn là người dân tộc thiểu số.

Kỳ báo cáo: tại thời điểm ngày 31/12/2015
Đơn vị tính: Người
	Nội dung
	Mã số
	Giáo viên Mầm non
	Giáo viên Tiểu học
	Giáo viên THCS
	Giáo viên THPT
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Số lượng đạt chuẩn
	Tổng số
	Số lượng đạt chuẩn
	Tổng số
	Số lượng đạt chuẩn
	Tổng số
	Số lượng đạt chuẩn
	

	(A)

	(B)

	(1)

	(2)

	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(C)

	Quận/ Huyện…
	yy
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Dân tộc Nùng
	07
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Dân tộc Thái
	03
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	…
	z
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	


Chỉ tiêu 5: Số lượng học sinh trung cấp chuyên nghiệp là người dân tộc thiểu số.
Mã chỉ tiêu: 0406

Biểu: Số lượng học sinh trung cấp chuyên nghiệp là người dân tộc thiểu số.

Kỳ báo cáo: số liệu năm học 2015-2016
Đơn vị tính: Người
	Nội dung
	Mã số
	Số học sinh trung cấp chuyên nghiệp
	Ghi chú

	(A)

	(B)

	(1)

	(C)

	Tổng số toàn quận
	
	
	

	Dân tộc Nùng
	07
	x
	

	Dân tộc Thái
	03
	x
	

	…
	z
	x
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Chỉ tiêu 6: Số lượng, tỷ lệ sinh viên là người dân tộc thiểu số học cử tuyển.

Mã chỉ tiêu: 0409
Biểu: Số lượng sinh viên là người dân tộc thiểu số học cử tuyển.

Kỳ báo cáo: tại thời điểm ngày 31/12/2015
Đơn vị tính: Người

	Nội dung
	Mã số
	Cử tuyển hệ Cao đẳng
	Cử tuyển hệ Đại học
	Ghi chú

	
	
	Số chỉ tiêu
	Số thực cử
	Số chỉ tiêu
	Số thực cử
	

	(A)

	(B)

	(1)

	(2)

	(4)
	(5)
	(C)

	Quận/ Huyện …
	yy
	x
	x
	x
	x
	

	Dân tộc Nùng
	07
	x
	x
	x
	x
	

	Dân tộc Thái
	03
	x
	x
	x
	x
	

	…
	z
	x
	x
	x
	x
	


Chỉ tiêu 7: Số lượng, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số trong độ tuổi đi học được đến trường.
Mã chỉ tiêu: 0405

Biểu: Số lượng học sinh dân tộc thiểu số trong độ tuổi đi học được đến trường.

Kỳ báo cáo: số liệu đầu năm học 2015-2016
Đơn vị tính: Người
	Nội dung
	Mã số
	Mầm non              (3 - 5 tuổi)
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trung tâm giáo dục thường xuyên
	Ghi chú

	
	
	Số trẻ trong độ tuổi đi học 
	Số trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường
	Số người trong độ tuổi đi học 
	Số học sinh trong độ tuổi đi học được đến trường
	Số người trong độ tuổi đi học 
	Số học sinh trong độ tuổi đi học được đến trường
	Số người trong độ tuổi đi học 
	Số học sinh trong độ tuổi đi học được đến trường
	Số học sinh trong độ tuổi THCS đi học đến trường 
	Số học sinh trong độ tuổi  THPT đi học được đến trường
	

	(A)

	(B)

	(1)

	(2)

	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(C)

	Tổng số toàn quận huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quận/ thành phố/      thị xã …
	yy
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Tổng số phân theo phường, xã
	yy04
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Phường …
	t
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Xã …
	t
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	…
	t
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Tổng số phân theo dân tộc
	yy05
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Dân tộc Nùng
	07
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Dân tộc Thái
	03
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	…
	z
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	


	Người lập biểu

(Ký)
	
	Ngày …… tháng …… năm ………
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Họ và tên: ……………………………………….
	
	
	

	Điện thoại: ………………………………………
	
	
	

	Email: ……………………………………………
	
	
	


PHIẾU MỚI








Hướng dẫn ghi biểu:


� Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện.


� Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm phân tổ có định dạng [xx][yy].


[xx] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của tỉnh/ TP thuộc TW.


[yy] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của quận/ huyện/ thị xã/ TP thuộc tỉnh.


� Cột (1) Ghi số lượng trường dân tộc nội trú THCS theo Quận/TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện.


� Cột (2) Ghi số lượng trường dân tộc nội trú THPT theo Quận/TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện.


� Cột (3) Ghi số lượng trường dân tộc nội trú cấp 2-3 theo Quận/TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện.


Hướng dẫn ghi biểu:


� Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện.


� Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm phân tổ có định dạng [xx][yy].


[xx] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của tỉnh/ TP thuộc tỉnh.


[yy] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của quận/ huyện/ thị xã.


� Cột (1) Ghi số trường tiểu học bán trú theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện.


� Cột (2) Ghi số trường THCS bán trú theo Quận/ TP thuộc tỉnh / thị xã /huyện.


� Cột (3) Ghi số trường Liên cấp bán trú theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện.


Hướng dẫn ghi biểu:


� Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện.


� Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm phân tổ có định dạng [xx][yy].


[xx] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của tỉnh, TP thuộc tỉnh.


[yy] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của quận/ huyện/ thị xã/ TP thuộc tỉnh.


� Cột (1), (3), (5), (7), (9) Ghi tổng số trường của các cấp theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện.


� Cột (2), (4), (6), (8), (10) Ghi số lượng trường đạt chuẩn của các cấp theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện.


Hướng dẫn ghi biểu:


� Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện; Dân tộc.


� Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm phân tổ có định dạng [xx][yy][z]:


[xx] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của tỉnh/ TP thuộc tỉnh.


[yy] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của quận/ TP thuộc tỉnh/ huyện/ thị xã.


[z] là mã dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam.


� Cột (1), (3), (5), (7) Ghi tổng số lượng giáo viên là người dân tộc thiểu số của các cấp theo theo Quận/ thành phố/ thị xã/ huyện; Dân tộc.


� Cột (2), (4), (6), (8) Ghi số lượng giáo viên là người dân tộc thiểu số đạt chuẩn của các cấp theo Quận/ thành phố/ thị xã/ huyện; Dân tộc.


Hướng dẫn ghi biểu:


� Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo Dân tộc.


� Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm phân tổ có định dạng [xx][z]:


[xx] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của tỉnh/ TP thuộc tỉnh.


[z] là mã dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam.


� Cột (1) Ghi số lượng học sinh theo Dân tộc.


Hướng dẫn ghi biểu:


� Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện; Dân tộc.


� Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm phân tổ có định dạng [xx][yy][z]:


[xx] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của tỉnh/ thành phố.


[yy] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của quận/ huyện/ TP thuộc tỉnh/ Thị xã.


[z] là mã dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam.


� Cột (1) (4) Ghi số chỉ tiêu là người dân tộc thiểu số học cử tuyển của các hệ Cao đẳng, Đại học theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện; Dân tộc.


� Cột (2) (5) Ghi số người là người dân tộc thiểu số thực sự học cử tuyển của các hệ Cao đẳng, Đại học theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện; Dân tộc.


Hướng dẫn ghi biểu:


� Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo Quận/ Tp thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện, phường/ xã/ thị trấn; Dân tộc.


� Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm phân tổ có định dạng [xx][yy][t][z]:


[xx] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của tỉnh/ TP thuộc TW.


[yy] là mã số đơn vị hành chính quốc gia cấp Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện.


[t] là mã số đơn vị hành chính quốc gia cấp phường/ xã/ thị trấn.


[z] là mã dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam.


� Cột (1), (3), (5), (7), (9), (10)  Ghi số lượng người dân tộc thiểu số trong độ tuổi đi học của các cấp theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện, phường/ xã/ thị trấn; Dân tộc.


� Cột (2), (4), (6), (8) Ghi số lượng học sinh dân tộc thiểu số trong độ tuổi đi học được đến trường của các cấp theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện, phường/ xã/ thị trấn; Dân tộc.
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